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	BÀI  KIỂM TRA

CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023 -2024
Môn: Khoa học– Lớp 5

 Đức Chính, ngày ……tháng ...năm 2024


	       Điểm 


	Nhận xét

……………………………...................................................................

……………………………...................................................................

……………………………..................................................................
	    Họ và tên giáo viên coi, chấm: 

1......................................................................................

 2......................................................................................


Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất và hoàn thành tiếp các bài tập sau:

Câu 1. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau:

            Những loài động vật khác nhau có cách sinh sản khác nhau: có loài đẻ trứng, ……………........................................................................................................................

Câu 2. Chọn dòng có toàn  những con vật đẻ trứng:
	A.
	Ếch, gà, cá sấu, rùa, chim
	C.
	Gà, chim, khỉ, rùa, ếch.

	B.
	Bò, chim, bướm, rùa, rắn
	D.
	Rắn, lợn, chim, cá sấu, rùa


Câu 3. Các biện pháp bảo vệ môi trường rừng:
	A.
	Thường xuyên săn bắn các loài thú rừng.

	B.
	Không chặt phá, khai thác rừng bừa bãi.

	C.
	Thường xuyên khai thác nguồn lợi từ rừng.

	D.
	Tăng cường khai thác nhiều hơn nguồn thú rừng.


Câu 4. Để bảo vệ môi trường đất ta không nên làm việc nào sau đây:
	A.
	Tăng cường trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

	B.
	Xử lí rác thải hợp vệ sinh.

	C.
	Tăng cường bón phân hóa học, sử dụng thuốc trừ sâu.

	D.
	Không thải nước sinh hoạt bừa bãi vào môi trường đất.


Câu 5. Trứng đã được thụ tinh gọi là:
	A.
	Bào thai.
	B.
	Phôi.
	C.
	Cơ thể mới.
	D.
	Hợp tử.


Câu 6. Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào sau đây:
	A.
	Đầu mùa xuân
	B.
	Đầu mùa thu
	   C.
	Đầu mùa hạ
	D.
	Đầu mùa đông


Câu 7. Em hãy chọn những từ (đốt rừng, lấy đất, lấy gỗ, phá rừng) và điền vào chỗ chấm cho phù hợp:
Có nhiều lí do khiến rừng bị tàn phá: ..................... làm nương rẫy; lấy củi, đốt than, ...................... làm nhà, đóng đồ dùng; .................... để ................. làm nhà, làm đường.
Câu 8. Những việc làm nào sau đây làm ảnh hưởng nguồn nước?
	A.
	Chung tay vớt rác, xác động vật,... dưới kênh, sông, biển,...

	B.
	Tham gia tuyên truyền mọi người bảo vệ nguồn nước.

	C.
	Xử lí nước thảitrước khi cho chảy xuống kênh, sông, suối, ao, hồ, ...

	D.
	Vứt xác động vật, rác, vỏ chai thuốc trừ sâu xuống sông, suối, thải khói từ các khu công nghiệp, nhà máy,...


Câu 9. Điền các từ: bầu nhuỵ, hạt phấn, ống phấn, bao phấn, đầu nhuỵ, noãn, vòi nhuỵ vào ô trống cho phù hợp:
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Câu 10. Em hãy nêu vai trò của năng lượng mặt trời.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 11. Tại sao ta cần phải sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 12.  Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường ? (Nêu ít nhất 4 việc)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN KHOA HỌC  LỚP 5

Câu 1: có loài đẻ con (0,5đ)

Câu 2: A(0,5đ)
Câu 3: B(0,5đ)
Câu 4: C(0,5đ)
Câu 5: D(1đ)
Câu 6: C(1đ)
Câu 7: đốt rừng, lấy gỗ, phá rừng, lấy đất(1đ)
Câu 8: D(1đ)
Câu 9: (1đ)
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Câu 10( 1đ) Vai trò của năng lượng mặt trời là:

Mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm muôn loài, giúp cho cây xanh tốt, người và động vật khỏe mạnh. Con người còn sử dụng năng lượng mặt trời để làm khô, đun nấu và phát điện,…

Câu 11:(1đ)Tại vì tài nguyên thiên nhiên rất quan trọng đối với cuộc sống con người. Nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi thì tài nguyên thiên nhiên sẽ bị cạn kiệt. Nên ta cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Câu 12. (1 điểm) Học sinh nêu mỗi việc làm đúng được 0,25 điểm

Học sinh nêu các việc có thể làm để góp phần bảo vệ môi trường như:

· Vứt rác đúng nơi quy định

· Thường xuyên dọn vệ sinh trường lớp, nhà ở, …

· Trồng và chăm sóc cây xanh

· Sử dụng điện, nước tiết kiệm, hiệu quả

· Thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2023 – 2024

MÔN KHOA HỌC LỚP 5

	Chủ đề/Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu,

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chủ điểm: Thực vật và động vật


	Số câu
	2 câu
	
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	1 câu
	5 câu
	1 câu

	
	Câu số
	Câu 1, 2
	
	Câu 5, 6
	
	Câu 9
	
	
	Câu 12
	Câu 1,2,5,6,9
	Câu 12

	
	Số điểm
	1đ
	
	2đ
	
	1đ
	
	
	1đ
	4đ
	1đ

	Chủ điểm: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên


	Số câu
	2 câu
	
	2 câu
	
	
	2 câu
	
	
	5 câu
	1 câu

	
	Câu số
	Câu 3, 4
	
	Câu 7, 8
	
	
	Câu 10,11
	
	
	Câu 3,4,7,8
	Câu 10,11

	
	Số điểm
	1đ
	
	2đ
	
	
	2đ
	
	
	3đ
	2đ

	                               Số điểm
	2đ
	
	4đ
	
	1đ
	1đ
	
	1đ
	7đ
	3đ

	Tổng
	10đ


